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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ........./QĐ-UBND ngày ....../....../2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Long An) 

STT Tên thủ tục hành chính 

Áp dụng 

tại 

huyện 

Áp dụng 

tại thành 

phố 

Mã hồ sơ 

TTHC 

I. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

1. 
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu 
X X 289725 

2. 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
X X 289726 

3. 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu 
X X 289727 

4. 
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 
X X 289719 

5. 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
X X 289720 

6. 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 
X X 289721 

II. Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

1. 

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với 

phương tiện chưa khai thác trên 

đường thủy nội địa 

X X 
T-LAN-

289522-TT 

2. 

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện 

đang khai thác trên đường thủy nội 

địa 

X X 
T-LAN-

289525-TT 

3. 

Đăng ký lại phương tiện trong trường 

hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác 

sang cơ quan đăng ký phương tiện 

thủy nội địa 

X X 
T-LAN-

289526-TT 

4. 

Đăng ký lại phương tiện trong trường 

hợp phương tiện thay đổi tên, tính 

năng kỹ thuật 

X X 
T-LAN-

289527-TT 

5. 

Đăng ký lại phương tiện trong trường 

hợp chuyển quyền sở hữu phương 

tiện nhưng không thay đổi cơ quan 

đăng ký phương tiện 

X X 
T-LAN-

289528-TT 
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6. 

Đăng ký lại phương tiện trong trường 

hợp chuyển quyền sở hữu phương 

tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 

X X 
T-LAN-

289529-TT 

7. 

Đăng ký lại phương tiện trong trường 

hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở 

hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

của chủ phương tiện sang đơn vị hành 

chính cấp tỉnh khác 

X X 
T-LAN-

289530-TT 

8. 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện 
X X 

T-LAN-

289531-TT 

9. Xóa đăng ký phương tiện X X 
T-LAN-

287980-TT 

III. Lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

1. 

Đăng ký thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, danh sách 

Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác 

xã (trường hợp là người duy nhất có 

chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác 

xã kinh doanh ngành, nghề phải có 

chứng chỉ hành nghề) 

X X 018177 

2. 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác 

xã (trường hợp giảm vốn điều lệ đối 

với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề 

phải có vốn pháp định) 

X X 018190 

3. 

Đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

X X 280971 

4. 
Giải thể hợp tác xã (trường hợp giải 

thể bắt buộc) 
X X 018553 

5. 
Giải thể hợp tác xã (trường hợp giải 

thể tự nguyện) 
X X 108610 

6. 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hộ kinh doanh cá thể 
X X 018561 

7. 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hộ kinh doanh cá thể 
X X 018568 

8. 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh cá thể 
X X 026911 

9. Đăng ký thành lập hợp tác xã X X 280984 
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10. 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã 

X X 280997 

11. 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã 
X X 281021 

12. Đăng ký khi hợp tác xã chia X X 281031 

13. Đăng ký khi hợp tác xã tách X X 281063 

14. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập X X 281073 

15. 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã (khi bị mất) 
X X 281087 

16. 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 

(khi bị mất) 

X X 281093 

17. 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã (khi bị hỏng) 
X X 281101 

18. 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã 

(khi bị hỏng) 

X X 281104 

19. 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã 
X X 280815 

20. 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã 

X X 28080 

21. 

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã 

X X 280888 

22. 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

X X 280896 

23. 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh sang giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã) 

X X 280899 

24. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã X X 280907 

25. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất X X 280919 

26. Giải thể tự nguyện hợp tác xã X X 280924 

IV. Lĩnh vực Đấu thầu 

1. Thẩm định kế hoạch đấu thầu X X 130607 
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2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu X X 009822 

3. 
Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm 

hàng hóa 
X X 018600 

4. Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp X X 018609 

5. 
Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư 

vấn 
X X 019004 

6. 
Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 

xây lắp quy mô nhỏ 
X X 019027 

7. Phát hành hồ sơ mời thầu X X 109293 

8. Phê duyệt hồ sơ mời thầu X X 109322 

9. Làm rõ hồ sơ mời thầu X X 109341 

10. Sửa đổi hồ sơ mời thầu X X 109361 

11. 
Sơ tuyển nhà thầu đối với gói thầu 

xây lắp 
X X 109364 

12. 
Lựa chọn danh sách nhà thầu mời 

tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn 
X X 109394 

13. 
Lựa chọn danh sách nhà thầu tham 

gia đấu thầu hạn chế 
X X 109431 

14. 
Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư 

vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp 
X X 109454 

15. 
Thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm 

hàng hóa 
X X 019056 

16. Thẩm định kết quả đấu thầu xây lắp X X 019060 

17. Thẩm định kết quả đấu thầu tư vấn X X 019163 

18. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu X X 019162 

19. 
Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả 

lựa chọn nhà thầu 
X X 018595 

20. 
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề 

liên quan trong quá trình đấu thầu 
X X 109260 

21. 
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa 

chọn nhà thầu 
X X 109488 

22. Xử lý tình huống trong đấu thầu X X 019287 

23. 

Cung cấp và đăng tải thông tin trên 

Báo đấu thầu và Trang thông tin điện 

tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn 

nhà thầu 

X X 109731 

24. 
Cung cấp và đăng tải thông tin trên 

Báo đấu thầu và Trang thông tin điện 
X X 110124 
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tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp 

luật về đấu thầu 

V. Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước 

1. 

Thẩm định các dự án đầu tư sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện, thành 

phố phê duyệt 

X X 027412 

2. 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật các công trình, dự án đầu tư 

bằng vốn ngân sách nhà nước cấp 

huyện quản lý 

X X 028506 

VI. Lĩnh vực Quản lý tài sản nhà nước 

1. 
Đấu giá tang vật, phương tiện bị tịch 

thu do vi phạm hành chính 
X X 219055 

VII. Lĩnh vực Đất đai 

1. 

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 

đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại 

đất đối với trường hợp thu hồi đất của 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam 

X X 
T-LAN-

288596-TT 

2. 

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô 

nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; đất ở có nguy 

cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi 

hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính 

mạng con người đối với trường hợp 

thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

X X 
T-LAN-

288597-TT 

3. 

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

không đúng quy định của pháp luật 

đất đai do người sử dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 

X X 
T-LAN-

288598-TT 

4. 

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia 

đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng 

dân cư đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất 

X X 
T-LAN-

288599-TT 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362604
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362604
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362607
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362607
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362610
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362610
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362615
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362615
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5. 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền  đối với hộ gia đình, cá 

nhân 

X X 
T-LAN-

288600-TT 

6. 

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng (cấp 

huyện) 

X X 
T-LAN-

288601-TT 

7. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp X X 
T-LAN-

288602-TT 

8. 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

X X 
T-LAN-

288603-TT 

9. 

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu 

X X 
T-LAN-

288604-TT 

10. 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho người đã 

đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

X X 
T-LAN-

288605-TT 

11. 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ 

sở hữu không đồng thời là người sử 

dụng đất 

X X 
T-LAN-

288606-TT 

12. 
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với 

đất vào Giấy chứng nhận đã cấp 
X X 

T-LAN-

288607-TT 

13. 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn 

liền với đất thuê của Nhà nước theo 

hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

X X 
T-LAN-

288608-TT 

14. 

Thủ tục giải quyết khiếu nại đối với 

quyết định hành chính về quản lý đất 

đai, thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

X X 
T-LAN-

288609-TT 

15. 

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp huyện 

X X 
T-LAN-

288610-TT 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362617
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362617
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362619
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362619
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362620
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362620
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362625
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362625
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362629
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362629
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362634
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362634
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362639
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362639
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362648
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362648
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362650
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362650
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362652
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362652
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362656
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=362656
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VIII. Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm 

1. 
Đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử 

dụng đất 
X X 112263 

2. 

Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá 

nhân 

X X 020017 

3. 

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất 

X X 112560 

4. 
Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng 

quyền sử dụng đất 
X X 020200 

IX. Lĩnh vực Môi trường 

1. 
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường 

đơn giản 
X X 287550 

2. 
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 

môi trường 
X X 287551 

X. Lĩnh vực Hoạt động Xây dựng 

1. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng 

1. 
Cấp giấy phép xây dựng đối với công 

trình quảng cáo 
X X 289324 

2. 
Cấp giấy phép xây dựng đối với công 

trình không theo tuyến 
X X 289325 

3. 
Cấp giấy phép xây dựng đối với công 

trình theo tuyến trong đô thị 
X X 289326 

4. 

Cấp giấy phép xây dựng theo giai 

đoạn đối với công trình không theo 

tuyến 

X X 289327 

5. 

Cấp giấy phép xây dựng theo giai 

đoạn đối với công trình theo tuyến 

trong đô thị 

X X 289328 

6. 
Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà 

ở riêng lẻ 
X X 289329 

7. 

Cấp giấy phép xây dựng đối với 

trường hợp sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình 

X X 289330 

8. 

Cấp giấy phép xây dựng đối với 

trường hợp sửa chữa, cải tạo đối với 

nhà ở riêng lẻ 

X X 289337 
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9. 
Cấp giấy phép xây dựng di dời công 

trình 
X X 289338 

10. 
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 

với công trình 
X X 289339 

11. 
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 

với nhà ở riêng lẻ 
X X 289340 

12. Gia hạn giấy phép xây dựng X X 289342 

13. Cấp lại giấy phép xây dựng X X 289344 

2. Thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán 

14. 
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng 
X X 289346 

15. 

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình (đối với 

công trình cấp II, cấp III) 

X X 289349 

16. 

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình (đối với 

công trình khác) 

X X 289351 

17. 

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình do Chủ tịch UBND cấp 

huyện, thành phố quyết định đầu tư 

X X 113227 

XI. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 

1. 

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện 

X X 286538 

2. 

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện 

X X 286539 

3. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng x x 286532 

XII. Lĩnh vực Nông nghiệp 

1. 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động 

vật vận chuyển trong tỉnh 
X X 

T-LAN-

200097-TT 

2. 
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản 

phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh 
X X 

T-LAN-

166211-TT 

3. 
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại 
X X 

T-LAN-

207523-TT 

4. 
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại 
X X 

T-LAN-

207524-TT 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187781
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187781
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5. 

Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia 

cầm sạch 

X X 
T-LAN-

166212-TT 

6. 
Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại 
X X 

T-LAN-

207520-TT 

7. 
Thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang 

trại 
X X 

T-LAN-

207521-TT 

8. 
Xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm cho cá nhân, tổ chức 
X X 

T-LAN-

289538-TT 

9. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(ATTP) nông, lâm, thủy sản 

X X 
T-LAN-

289539-TT 

10. 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn 

X X 
T-LAN-

289540-TT 

11. 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, 

thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung 

thông tin trên chứng nhận an toàn 

thực phẩm 

X X 
T-LAN-

289541-TT 

XIII. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

1. 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức 

khỏe cho người trực tiếp sản xuất, chế 

biến thực phẩm 

X X 215953 

2. 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống là tổ chức 

X X 286443 

3. 

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống là cá nhân 

X X 286444 

4. 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống 

X X 286445 

5. 

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

X X 286446 

XIV. Lĩnh vực Dược 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=192208
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=192208
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187777
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187777
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187779
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=187779
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396142
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396142
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396155
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396155
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396162
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396162
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396164
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=396164
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1. 

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc (đối với 

nhà thuốc; hộ kinh doanh đối với 

thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; đại 

lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh 

doanh thuốc; quầy thuốc, tủ thuốc 

Trạm Y tế) 

X X 166214 

XV. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 

1. Thành lập nhà trường, nhà trẻ X X 289574 

2. 
Cho phép hoạt động giáo dục nhà 

trường, nhà trẻ 
X X 289575 

3. 
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà 

trẻ 
X X 289576 

4. Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ X X 289579 

5. 
Thành lập, cho phép thành lập trường 

tiểu học 
X X 289580 

6. 
Cho phép hoạt động giáo dục trường 

tiểu học 
X X 289583 

7. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học X X 289616 

8. Giải thể trường tiểu học X X 289617 

9. 
Thành lập Trung tâm học tập cộng 

đồng tại xã, phường, thị trấn 
X X 289618 

10. 
Thành lập, cho phép thành lập trường  

trung học cơ sở 
X X 289619 

11. 
Cho phép hoạt động giáo dục trường 

trung học cơ sở 
X X 289620 

12. 
Sáp nhập, chia tách trường trung học 

cơ sở 
X X 289621 

13. Giải thể trường trung học cơ sở X X 289622 

14. 
Cho phép thành lập nhà trường, nhà 

trẻ tư thục 
X X 289623 

15. 
Cho phép hoạt động giáo dục nhà 

trường, nhà trẻ tư thục 
X X 289624 

16. 
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà 

trẻ tư thục 
X X 289625 

17. Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục X X 289626 

18. 
Cho phép thành lập nhà trường, nhà 

trẻ dân lập 
X X 289627 
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19. 
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập 

hoạt động giáo dục 
X X 289628 

20. 
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà 

trẻ dân lập 
X X 289629 

21. Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập X X 289630 

22. 
Công nhận trường tiểu học đạt mức 

chất lượng tối thiểu 
X X 289631 

23. 
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng 

đồng học tập” cấp xã 
X X 289633 

24. 

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ 

chức hoạt động dạy thêm, học thêm 

đối với cấp trung học cơ sở 

X X 289634 

25. 
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 

trong độ tuổi năm tuổi 
X X 289635 

XVI. Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

1. 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm nhỏ lẻ 

X X 289733 

2. 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm nhỏ lẻ 

X X 289735 

XVII. Lĩnh vực Thư viện 

1. 

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân 

có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến 

dưới 2.000 bản 

X X 
T-LAN-

288757-TT 

XVIII. Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 

1. 

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” 

X X 
T-LAN-

288750-TT 

2. 
Công nhận “Ấp văn hóa”, “Khu phố 

văn hóa”, gọi chung là “Ấp văn hóa” 
X X 

T-LAN-

288751-TT 

3. 
Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và 

tương đương 
X X 

T-LAN-

288752-TT 

4. 
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới” 
X X 

T-LAN-

288753-TT 

5. 
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới” 
X X 

T-LAN-

288754-TT 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368531
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368531
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368524
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368524
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368525
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368525
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368526
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368526
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368527
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368527
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368528
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368528
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6. 
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, 

thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 
X X 

T-LAN-

288755-TT 

7. 
Thủ tục công nhận lại “Phường, thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 
X X 

T-LAN-

288756-TT 

XIX. Lĩnh vực Gia đình 

1. 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288758-TT 

2. 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288759-TT 

3. 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288760-TT 

4. 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288761-TT 

5. 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288762-TT 

6. 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

X X 
T-LAN-

288763-TT 

XX. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1. 

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người 

bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc 

X X 287418 

2. 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở 

chăm sóc người cao tuổi thuộc trách 

nhiệm quản lý của cấp huyện 

X X 287421 

3. 

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt 

động cơ sở chăm sóc người khuyết 

tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi 

thuộc trách nhiệm quản lý của cấp 

huyện 

X X 289321 

4. 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ 

sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 
X X 287412 

XXI. Lĩnh vực Người có công 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368529
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368529
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368530
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368530
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368533
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368533
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368534
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368534
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368536
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368536
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368537
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368537
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368538
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368538
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368539
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/longan/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=368539
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1. 

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm 

viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng 

mộ liệt sĩ 

X X 287546 

2. 

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm 

phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh 

hình; đi điều trị phục hồi chức năng. 

X X 287545 

3. 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp 

phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh 

hình 

X X 287549 

4. 
Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt 

sĩ 
X X 287547 

XXII. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 

1. 
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 

6 tuổi 
X X 227593 

2. 
Xét công nhận xã, phường phù hợp 

với trẻ em 
X X 227598 

3. 
Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở 
X X - 

4. 

Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ 

em học mẫu giáo và học sinh phổ 

thông và cấp trực tiếp tiền hỗ trợ 

miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh 

viên học chính quy ở các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

công lập 

X X 227602 

XXIII. Lĩnh vực Lao động 

1. 

Đăng ký sử dụng lao động ở các 

doanh nghiệp, ở các hàng quán, dịch 

vụ, kinh doanh có điều kiện 

X X 118374 

XXIV. Lĩnh vực Chứng thực 

1. 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không ký, 

không điểm chỉ được) 

X X 287828 

2. 

Chứng thực chữ ký người dịch mà 

người dịch là cộng tác viên dịch thuật 

của Phòng Tư pháp 

X X 287829 

3. 

Chứng thực chữ ký người dịch mà 

người dịch không phải là cộng tác 

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

X X 287830 
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4. 
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 
X X 287831 

5. 
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao 

dịch 
X X 287832 

6. 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản 

chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

X X 287833 

7. 
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản 
X X 287834 

8. 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản mà di sản là động sản 
X X 287835 

9. 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản 

mà di sản là động sản 
X X 287836 

10. Cấp bản sao từ sổ gốc X X 287243 

11. 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

X X 287244 

12. 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận 

X X 287245 

XXV. Lĩnh vực Hộ tịch 

1. 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài 
X X 289188 

2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài X X 289189 

3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài X X 289190 

4. 
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài 
X X 289191 

5. 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký 

nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài 

X X 289192 

6. 
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước 

ngoài 
X X 289193 

7. 
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố 

nước ngoài 
X X 289194 
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8. 
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc 
X X 289195 

9. 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

X X 289196 

10. 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy 

việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài 

X X 289197 

11. 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác 

của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận 

cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; 

nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 

tịch) 

X X 289198 

12. 
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước 

ngoài 
X X 289199 

13. 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

X X 289200 

14. 
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước 

ngoài 
X X 289204 

15. 
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước 

ngoài 
X X 289205 

16. Cấp bản sao trích lục hộ tịch X X 289142 

XXVI. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng 

1. 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích thực 

hiện nhiệm vụ chính trị 

X X 289301 

2. 
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao 

động tiên tiến” 
X X 289302 

3. 
Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, 

làng, khu phố văn hóa 
X X 289303 

4. 
Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua cơ sở” 
X X 289304 

5. 
Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” 
X X 289305 
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6. 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề 

X X 289306 

7. 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dan cấp huyện về thành 

tích đột xuất 

X X 289307 

8. 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về khen thưởng đối 

ngoại 

X X 289308 

XXVII. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, tôn giáo 

1. 

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn 

giáo có phạm vi hoạt động trong một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

X X 289309 

2. 

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện 

hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác 

có phạm vi hoạt động trong một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

X X 289310 

3. 

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi 

hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà 

tu hành 

X X 289311 

4. 

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi 

hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà 

tu hành 

X X 289312 

5. 

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn 

giáo ngoài chương trình đăng ký hàng 

năm có sự tham gia của tín đồ trong 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

X X 289313 

6. 

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị 

thường niên, đại hội của tổ chức tôn 

giáo cơ sở 

X X 289314 

7. 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc 

lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự 

tham gia của tín đồ trong phạm vi một 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

X X 289315 

8. 

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, 

truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành 

ngoài cơ sở tôn giáo 

X X 289316 
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9. 

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức 

quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 

một xã nhưng trong phạm vi một 

huyện 

X X 289317 

XXVIII. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tổ chức phi chính phủ 

1. 
Thủ tục công nhận ban vận động 

thành lập hội 
X X 289285 

2. Thủ tục thành lập hội X X 289286 

3. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội X X 289287 

4. 
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất 

hội 
X X 289288 

5. Thủ tục đổi tên hội X X 289289 

6. Thủ tục hội tự giải thể X X 289290 

7. 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất thường của hội 
X X 289291 

8. 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
X X 289292 

9. 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện 

hoạt động và công nhận thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

X X 289293 

10. 
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
X X 289294 

11. 

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập 

và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 

X X 289295 

12. 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 
X X 289296 

13. 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở 

lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 
X X 289297 

14. 
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách 

quỹ 
X X 289298 

15. Thủ tục đổi tên quỹ X X 289299 

16. Thủ tục quỹ tự giải thể X X 289300 

XXIX. Lĩnh vực Lao động tiền lương, quan hệ lao động 

1. 
Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, 

định mức lao động của doanh nghiệp 
X X 287409 

XXX. Lĩnh vực Viễn thông và Internet 
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1. 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

x x 287824 

2. 

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

x x 287825 

3. 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

x x 287826 

4. 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

x x 287827 

XXXI. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

1. Đăng ký lập hộ kinh doanh x X 265189 

2. 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh của hộ kinh doanh 
x X 265204 

3. 
Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ 

kinh doanh 
x X 265211 

4. 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của 

hộ kinh doanh 
x X 265217 

XXXII. Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành 

1. 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 
X X 285706 

2. 
Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ 

photocopy 
X X 287823 

XXXIII. Lĩnh vực Nuôi con nuôi 

1. 

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã 

đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài 

X X 286636 

XXXIV. Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở 

1. 

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp 

tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 

khỏe, tính mạng trong khi thực hiện 

hoạt động hòa giải 

X X 287224 

XXXV. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

1. 
Thủ tục xác định cơ quan có trách 

nhiệm bồi thường 
X X 287227 
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2. 

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ 

quan có trách nhiệm bồi thường trong 

hoạt động quản lý hành chính 

X X 287228 

3. 
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi 

thường nhà nước lần đầu 
X X 287232 

4. 
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi 

thường nhà nước lần hai 
X X 287233 

XXXVI. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

1. 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 
X X 289561 

2. 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

X X 289562 

3. 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 
X X 289563 

XXXVII. Lĩnh vực Tài nguyên nước 

1. Đăng ký khai thác nước dưới đất X X 278162 
 


